
TT Họ tên Giáo viên
Giới 

tính
Năm sinh

1 Ngô Thị Lan Anh Nữ 18/08/1988

2 Nguyễn Thị Chinh Nữ 13/10/1986

3 Đỗ Thị Thương Nữ 23/12/1991

4 Đỗ Thị Huệ Nữ 16/10/1982

5 Nguyễn Thị Hồng Nữ 19/08/1993

6 Lê Thị Hoa Nữ 04/06/1996

7 Phùng Thị Thu Trang Nữ 26/06/1999

8 Nguyễn Tuyết Trinh Nữ

9 Vũ Thị Kim Ngân Nữ

10 Vũ Thị Hằng Nữ

11 Ngô Kim Cúc Nữ

12 Lê Thị Thu Hà Nữ

13 Ngô Thị Minh Hằng Nữ

14 Nguyễn Thị Linh Huệ Nữ

15 Nguyễn Thị Phượng Nữ

16 Nguyễn Thị Loan Nữ

17 Vũ Thu Hằng Nữ

18 Kiều Ngọc Diệp Nữ

19 Phạm Thu Hà Nữ

20 Nguyễn Tiến Đại

21 Lưu Thị Sơn Trà Nữ
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22 Dương Duy Anh



Đơn vị Ghi chú

MN Mễ Trì

MN Đại Mỗ B

MN Tây Mỗ B

MN Mỹ Đình 2

MN Phú Đô

MN Phú Đô

MN Phú Đô

TH Phú Đô

TH Mỹ Đình 1

TH Nguyễn Du

TH Nguyễn Quý Đức

TH Mễ Trì

TH Đại Mỗ

TH Phương Canh

TH Lý Nam Đế

TH Lý Nam Đế

TH Lê Quý Đôn

TH Lê Quý Đôn

TH Lômônôxốp

Nhân viên

THCS Đoàn Thị Điểm
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THCS Cầu Diễn


